
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN BẢO LÂM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:       /TB-TTYT Bảo Lâm, ngày 01 tháng 04 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Về việc mời báo giá hóa chất , sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác Khám chữa 

bệnh năm 2025 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Bảo Lâm 

Địa chỉ: 213 Hùng Vương - Thị trấn Lộc Thắng- Bảo Lâm- Lâm Đồng; 

Điện Thoại: 02633 877 260- 02633 960 638; 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ & tên: DS. Nguyễn Thị Trang 

Số điện thoại: 0971 961 663 

Chức vụ:  Phó Trưởng Khoa Dược- Trang thiết bị- Vật Tư Y Tế; 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quí công ty vui lòng gửi báo giá trong các cách thức sau (gởi file có đóng 

dấu): 

- Nhận trực tiếp tại: Khoa dược Trung Tâm Y Tế Bảo Lâm-213 Hùng Vương 

- Thị trấn Lộc Thắng - Bảo Lâm - Lâm Đồng;  

- Nhận qua email: dauthauttytbaolam@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành 

công Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét; 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  180 ngày; 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Danh mục ; 

STT Tên hàng hóa ĐVT Quy cách  
Số 

Lượng 
Thông số kỹ thuật  

1 

Hóa chất hiệu 

chỉnh, hộp ≥25ml 

(Biochemistry 

Controserum I) 

Hộp Hộp 5x5ml 2 
Tương thích máy sinh hóa 

A15 



2 

Hóa chất hiệu 

chỉnh, hộp ≥25ml 

(Biochemistry 

Calibrator 

Human) 

Hộp Hộp 5x5mL 1 
Tương thích máy sinh hóa 

A15 

3 
Test viêm gan 

HBsAg 
Test 50 Test/ Hộp 500 

  

- Ngưỡng phát hiện: 5ng/ml 

- Độ nhạy  ≥ 99,8% 

-  Độ đặc hiệu ≥ 99,9%; 

- Độ chính xác ≥ 90%; 

- Độ lặp lại  ≥ 98 % ; 

- Độ ổn định ≥ 98%; 

Bảo quản nhiệt độ: 15-30°C; 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ 

ngày sản xuất; 

Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 

13485:2016; 

4 

Ống nghiệm 

EDTA K2 HTM 

2ml nắp cao su 

xanh dương, mous 

thấp 

Cái 100 ống/khay 6000   

5 

Ống nghiệm 

Heparin lithium 

HTM 2ml nắp 

đen, mous thấp 

Cái 100 ống/khay 2000   

6 

Máu chuẩn huyết 

học ≥2ml (R&D 

CBC-3D Control) 

Lọ Lọ 2ml 2 
Thích ứng máy huyết học  

Celltac α MEK-6510K 

7 

Hóa chất ly giải 

hồng cầu, Chai 

≥500ml 

(XKMEK-Lyse) 

Chai Can 500ml 1 
Thích ứng máy huyết học  

Celltac α MEK-6510K 

8 Lam kính nhám Miếng Hộp 72 miếng 720   

9 

Lọ nhựa đựng 

mẫu nắp đỏ, có 

nhãn 

Lọ Lốc 100 lọ 500   

10 Găng tay khám Đôi Hộp  50 đôi 2500   



11 
Test thử nước tiểu 

10 thông số 
Test 100 Test/hộp 500 

Tương thích  máy nước tiểu  

Reactif Touch Plus 

12 
Test thử nước tiểu 

11 thông số 
Test 100 Test/hộp 500 

Tương thích máy nước tiểu  

Cybow™Read 

13 

Hóa chất định 

lượng HDL trực 

tiếp, hộp ≥ 80ml 

Hộp 
Hộp 

3x20mL+1x20mL 
1 

Tương thích máy sinh hóa 

A15 

14 

Hóa chất ly giải 

hồng cầu, Chai 

≥500ml (LYSE 

BC3- Máy huyết 

học D-Ceel 60)  

Chai 500ml/chai 1 
Tương thích  máy huyết học  

D-Cell 60 

15 

Hóa chất RINSE- 

D thùng ≥ 20 lít 

(dùng cho máy 

huyết học D-Ceel 

60) 

Thùng  20 Lít/Thùng 1 
Tương thích  máy huyết học  

D-Cell 60 

 

2. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Tên hàng hóa, Ký mã hiệu nhãn mác sinh phẩm, Đặc tính thông số kỹ thuật, 

Qui cách đóng gói, Tuổi thọ, GĐKLH hoặc GPNK, Hãng sản xuất, Nước sản xuất,  

Đơn giá cụ thể của sinh phẩm, Đơn vị tính,  Số lượng.  Thành tiền, Phân loại. 

Địa chỉ: 213 Hùng Vương - Thị Trấn Lộc Thắng- Bảo Lâm- Lâm Đồng; 

Điện Thoại: 02633 877 260- 02633 960 638; 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

100% khi thực hiện xong hợp đồng; 

4.  Các thông tin khác (Nếu có):  

- Giá trong báo giá bao gồm thuế VAT, Chi phí vận chuyển và các chi phí 

phát sinh khác (nếu có); 

Rất mong muốn nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty, 
Trân trọng./. 

Nơi nhận:     - 
- Như trên; 

- Website: TTYT Bảo Lâm; 

- Lưu: VT,TCKT, Tổ mua hc, vtyt, sp năm 2025 

NTT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

ĐỖ PHÚ LƯƠNG 
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